
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực một phần 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 78/QĐ-UBND ngày  27 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2025 

 

STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

NGHỊ QUYẾT 

1.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

91/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 ban hành Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia các khoản thu giữa ngân 

sách các cấp chính quyền địa 

phương trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 

2022 - 2025 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5;  

- Sửa đổi, bổ sung một số 

điểm, khoản của Điều 8: 

+ Sửa đổi điểm b khoản 1, 

điểm a khoản 2;  

+ Sửa đổi điểm b khoản 3; 

+ Sửa đổi điểm a khoản 4, 

dấu cộng thứ 2 gạch đầu 

dòng thứ 2 điểm b khoản 4, 

gạch đầu dòng thứ 2 điểm c 

khoản 4; 

+ Sửa đổi gạch đầu dòng 

thứ 2 và gạch đầu dòng thứ 

3 điểm b khoản 5; 

+ Sửa đổi gạch đầu dòng 

thứ 2 và gạch đầu dòng thứ 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 03/2025/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy 

định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia khoản thu giữa 

ngân sách các cấp chính 

quyền địa phương trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, 

thời kỳ ổn định 2022-2025 

ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 91/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Nghị quyết số 

01/7/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

3 điểm b khoản 6; 

+ Sửa đổi gạch đầu dòng 

thứ 2 điểm b khoản 7; 

+ Sửa đổi điểm b khoản 8; 

+ Sửa đổi điểm b khoản 9;  

+ Sửa đổi điểm b khoản 10; 

+ Sửa đổi điểm b, điểm c 

khoản 11. 

- Sửa đổi, bổ sung một số 

khoản của Điều 11:  

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1; 

+ Sửa đổi điểm a, b, e, i 

khoản 2; 

+ Bổ sung điểm l, m khoản 

2. 

75/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh. 

2.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

75/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 sửa đổi, bồ sung 

Điều 8 Quy định phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu 

giữa ngân sách các cấp chính 

quyền địa phương trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ 

ổn định 2022 - 2025 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 1, 

2, 3, 4 điểm a khoản 2 Điều 1. 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

91/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng 

3.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

Nghị quyết số 41/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 Quy định 

các khoản thu, mức thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục ngoài học phí đối với các cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4. Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 08/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2025 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung Điều 4 của Quy định các 

khoản thu, mức thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục ngoài học phí trong 

các cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 41/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của HĐND 

tỉnh 

19/7/2025 

4.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

117/2024/NQ-HĐND ngày 

11/12/2024 Ban hành Quy định 

về Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Cao Bằng" 

Sửa đổi, bổ sung khoản 7, 

khoản 8 Điều 3; sửa đổi, bổ 

sung điểm a, điểm b khoản 

3 Điều 4; thay thế cụm từ tại 

khoản 9 Điều 3; khoản 2, 

khoản 3 Điều 5. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 15/2025/NQ-HĐND  

ngày 10/11/2025 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy 

định về Kỷ niệm chương "Vì 

sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Cao Bằng" ban 

10/11/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

hành kèm theo Nghị quyết số 

117/2024/NQ-HĐND ngày 

11/12/2024 của HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

5.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

27/2022/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lệ phí Đăng ký kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Điều 1: Sửa đổi, 

bổ sung điểm b khoản 1; 

sửa đổi, bổ sung điểm a 

khoản 2; bổ sung điểm b 

khoản 2; sửa đổi điểm c 

khoản 2. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 16/2025/NQ-HĐND  

ngày 10/11/2025 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của 

Điều 1 Nghị quyết số 

27/2022/NQHĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh 

Cao Bằng quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng lệ phí Đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

10/11/2025 

6.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

45/2023/NQ-HĐND ngày 

13/7/2023 ban hành Quy định 

chính sách hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

- Sửa đổi tên Nghị quyết; 

sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 

số 45/2023/NQ-HĐND;  

- Sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết: 

sửa đổi Điều 1; sửa đổi 

khoản 1, khoản 2 Điều 2; 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 17/2025/NQ-HĐND  

ngày 10/11/2025 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị quyết do 

HĐND tỉnh Cao Bằng ban 

hành thuộc lĩnh vực Nông 

nghiệp 

10/11/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

sửa đổi tại khoản 1, khoản 2 

Điều 3; sửa đổi điểm a, 

điểm b khoản 3 Điều 4; sửa 

đổi điểm c khoản 1, điểm b 

khoản 2 Điều 6; Sửa đổi, bổ 

sung khoản 1, khoản 2 và 

điểm a khoản 3 Điều 10; 

sửa đổi khoản 1 và khoản 2 

Điều 11; sửa đổi khoản 1, 

khoản 2, khoản 3 và khoản 

5 Điều 12; bãi bỏ Điều 13; 

sửa đổi, bổ sung Điều 14. 

7.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

72/2023/NQ-HĐND ngày 

18/10/2023 ban hành Quy định 

nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất trong 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung điểm a 

khoản 1 Điều 2; sửa đổi, bổ 

sung điểm c khoản 3 Điều 

3; sửa đổi, bổ sung điểm c 

và điểm d khoản 5 Điều 3; 

sửa đổi, bổ sung khoản 5 

Điều 4; sửa đổi, bổ sung 

điểm b, điểm d và điểm đ 

khoản 5 Điều 5. 

8.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

72/2024/NQ-HĐND ngày 

25/9/2024 Quy định thẩm quyền 

quyết định việc đầu tư, mua sắm 

Sửa đổi điểm b, điểm c 

khoản 3, Điều 1; sửa đổi 

điểm b, khoản 4, Điều 1. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 18/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/11/2025 của HĐND 

10/11/2025 



6 

 

STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

các hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin, thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên nguồn vốn 

ngân sách nhà nước thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Cao Bằng 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của 

Điều 1 Nghị quyết số 

72/2024/NQHĐND ngày 

25/9/2024 của HĐND tỉnh 

Cao Bằng quy định thẩm 

quyền quyết định việc đầu tư, 

mua sắm các hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin, 

thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên nguồn vốn 

ngân sách nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Cao 

Bằng 

9.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

34/2022/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi điểm a khoản 4 

Điều 1. 

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

19/2025/NQ-HĐND ngày 

10/11/2025 của HĐND tỉnh 

Cao Bằng sửa đổi điểm a 

khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 

số 34/2022/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND tỉnh 

Cao Bằng quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng lệ phí cấp giấy phép 

10/11/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

10.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

18/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 Ban hành quy định 

phân cấp thẩm quyền xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

và phê duyệt phương án xử lý tài 

sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân; phân cấp thẩm quyền 

phê duyệt đề án cho thuê quyền 

khai thác và xử lý tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

Bãi bỏ khoản 3 Điều 1; bãi 

bỏ một số cụm từ tại khoản 

4 Điều 1; bãi bỏ khoản 2 

Điều 2; bãi bỏ mục 3 

Chương II. 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

20/2025/NQ-HĐND ngày 

10/11/2025 của HĐND tỉnh 

Cao Bằng bãi bỏ một số Nghị 

quyết do HĐND tỉnh Cao 

Bằng ban hành 

10/11/2025 

11.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

92/2024/NQ-HĐND ngày 

30/10/2024 Quy định chế độ ưu 

đãi miễn tiền thuê đất đối với các 

dự án sử dụng đất vào mục đích 

sản xuất kinh doanh thuộc ngành, 

nghề ưu đãi đầu tư đồng thời đáp 

ứng điều kiện loại hình, tiêu chí 

quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định 

hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ Điều 3; sửa đổi 

khoản 1, khoản 2 Điều 5. 

Sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 26/2025/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2025 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bãi bỏ 

một số điều của Nghị quyết 

số 92/2024/NQ-HĐND ngày 

30/10/2024 của HĐND tỉnh 

quy định chế độ ưu đãi miễn 

tiền thuê đất đối với các dự 

án sử dụng đất vào mục đích 

sản xuất kinh doanh thuộc 

ngành, nghề ưu đãi đầu tư 

21/12/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

đồng thời đáp ứng điều kiện 

loại hình, tiêu chí quy mô, 

tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định 

hoặc dự án phi lợi nhuận trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

12.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

53/2021/NQ-HĐND ngày 

29/7/2021 Ban hành Quy định 

một số chính sách hỗ trợ công tác 

dân số trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021 - 2030 

Sửa đổi, bổ sung điểm d 

khoản 1 Điều 4; sửa đổi, bổ 

sung điểm d khoản 2 Điều 

4; sửa đổi, bổ sung điểm c 

khoản 1 Điều 5; thay thế 

cụm từ tại khoản 2 Điều 2, 

khoản 1 Điều 6, khoản 1 

Điều 7; bãi bỏ cụm từ tại 

khoản 2 Điều 2 và khoản 1 

Điều 6. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2025 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị quyết do 

HĐND tỉnh Cao Bằng ban 

hành thuộc lĩnh vực y tế. 

21/12/2025 

13.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

38/2024/NQ-HĐND ngày 

12/7/2024 Quy định mức quà 

tặng chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 

Điều 1. 

14.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

120/2024/NQ-HĐND ngày 

11/12/2024 Quy định giá cụ thể 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của khoản 3 Điều 1; 

bổ sung phụ lục quy định 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Cao Bằng, Trung 

tâm y tế Hòa An, Trung tâm 

y tế Cao Bằng; bãi bỏ phụ 

lục quy định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của 

Phòng khám đa khoa khu 

vực Bản Ngà, Phòng khám 

đa khoa khu vực Phja Đén. 

15.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

90/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 Quy định nội dung, 

mức chi bảo đảm cho công tác 

quản lý nhà nước về thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 1. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 28/2025/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Cao Bằng 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

quyết do HĐND tỉnh Cao 

Bằng ban hành thuộc lĩnh 

vực Tư pháp 

21/12/2025 

16.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

91/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 1; sửa đổi khoản 3 

Điều 1; sửa đổi, bổ sung 

khoản 4 Điều 1. 

17.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

85/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 Quy định mức chi 

đảm bảo cho công tác kiểm tra, 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 1; 

sửa đổi điểm a khoản 3 

Điều 1;  
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

- Thay thế, bãi bỏ một số 

nội dung tại Phụ lục ban 

hành kèm theo: Thay thế 

cụm từ tại số thứ tự 6 của 

Phụ lục; bãi bỏ các mức chi 

đối với cấp huyện tại Phụ 

lục kèm theo. 

18.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

39/2024/NQ-HĐND ngày 

12/7/2024 Quy định mức chi bảo 

đảm cho công tác phỗ biến, giáo 

dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi nội dung số thứ tự a 

mục 4 tại điểm a khoản 3 

Điều 1; bãi bỏ các mức chi 

đối với cấp huyện tại điểm a 

khoản 3 Điều 1. 

QUYẾT ĐỊNH 

1.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

52/2019/QĐ-UBND ngày 

05/12/2019 Quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và phân cấp thẩm quyền quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

diện tích công trình sự nghiệp của 

các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4;  

- Bãi bỏ gạch đầu dòng (-) 

thứ hai khoản 1 Điều 7. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 80/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 52/2019/QÐ-UBND 

ngày 05/12/2019 của UBND 

tỉnh Cao Bằng Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích chuyên dùng của các cơ 

11/01/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

quan, tổ chức, đơn vị và phân 

cấp thẩm quyền quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp của 

các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc địa phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

2.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

28/2021/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021 Ban hành quy định 

Bảng giá các loại đất giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Sửa đổi quy định tại khoản 1 

Điều 1; Điều chỉnh Quy định 

giá đất cho một số loại đất 

khác; Điều chỉnh Bảng giá 

đất ở tại nông thôn, biểu số 

06; Điều chỉnh Bảng giá đất 

ở tại đô thị, biểu số 07 

Sửa đổi bởi Quyết định số 

04/2025/QĐ-UBND ngày 

22/01/2025 của UBND tỉnh 

Cao Bằng sửa đổi, điều chỉnh 

Quy định Bảng giá các loại đất 

giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo 

Quyết định số 28/2021/QĐ-

UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng 

22/01/2025 

Sửa đổi, bổ sung điểm b 

khoản 2 Điều 8 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021 của UBND tỉnh; 

Bổ sung giá đất ở tại đô thị 

của Xã Đông Khê (trước là 

Thị trấn Đông Khê, huyện 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 22/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết 

định số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2021 của UBND 

28/7/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

Thạch An); Bổ sung giá đất ở 

tại đô thị của Xã Phục Hòa 

(trước là Thị trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa); Bổ sung 

giá đất ở tại đô thị của Xã 

Quảng Uyên (trước là Thị 

trấn Quảng Uyên, huyện 

Quảng Hòa). 

tỉnh Cao Bằng được sửa đổi, 

bổ sung tại Quyết định số 

04/2025/QĐ-UBND ngày 

22/01/2025 của UBND tỉnh 

Cao Bằng 

3.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

43/2024/QĐ-UBND ngày 

14/10/2024 Quy định tiêu chí, điều 

kiện chuyển mục đích sử dụng đất 

dưới 02 ha đối với đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng, đất rừng sản xuất sang mục 

đích khác trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Sửa đổi, bổ sung tên Điều 3, 

Sửa đổi khoản 1, khoản 3 

Điều 3; Sửa đổi, bổ sung 

khoản 4 Điều 4; thay thế cụm 

từ tại khoản 1, khoản 3, 

khoản 6 Điều 4; Bãi bỏ 

khoản 2 Điều 4. 

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 44/2025/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Quyết định do UBND tỉnh ban 

hành thuộc lĩnh vực đất đai 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

18/9/2025 

4.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

44/2024/QĐ-UBND ngày 

14/10/2024 Quy định giấy tờ khác 

về quyền sử dụng đất có trước 

ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

Sửa đổi khoản 2 Điều 2; thay 

thế cụm từ tại khoản 2 Điều 

4; thay thế cụm từ tại khoản 

1, khoản 3 Điều 4; bãi bỏ 

cụm từ khoản 2 Điều 5. 

5.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

45/2024/QĐ-UBND ngày 

14/10/2024 Quy định về việc rà 

soát, công bố công khai, lập danh 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 3; sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 3; thay thế cụm 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm 

xen kẹt và việc giao đất, cho thuê 

đất đối với các thửa đất nhỗ hẹp, 

nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

từ tại điểm c khoản 3 Điều 3; 

Bãi bỏ nội dung tại khoản 1 

Điều 3; Sửa đổi, bổ sung 

khoản 3 Điều 4; thay thế cụm 

từ tại khoản 1 Điều 4; bãi bỏ 

khoản 2 Điều 4. 

6.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

47/2024/QĐ-UBND ngày 

14/10/2024 Ban hành quy định 

một số chỉ tiêu xác định giá đất và 

các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

- Thay thế cụm từ tại Điều 3 

Quyết định;  

- Sửa đổi điểm a, b, c khoản 

1 Điều 4 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định; thay 

thế cụm từ tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 6 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định; 

thay thế cụm từ tại Điều 7. 

7.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

51/2024/QĐ-UBND ngày 

30/10/2024 Ban hành Quy định về 

trình tự, thủ tục cho thuê đất quỹ đất 

ngắn hạn; điều kiện, trình tự, thủ tục 

thẩm định để giao đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất cho cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 

Quyết định; 

- Thay thế, bãi bỏ một số 

điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định: Thay 

thế cụm từ tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 3 và Điều 5; 

Bãi bỏ Điều 4. 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

8.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

01/2023/QĐ-UBND ngày 

09/01/2023 Quy định nội dung 

chỉ, mức chi Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Cao Bằng 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, 

điểm c, khoản 2 và khoản 4 

Điều 3; sửa đổi, bổ sung 

Điều 4; sửa đổi, bổ sung 

Điều 5;  

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 4, toàn 

bộ Điều 6, Điều 7 và Điều 8. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 42/2025/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 01/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2023 của UBND 

tỉnh quy định nội dung chi, 

mức chi Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Cao Bằng 

21/9/2025 

9.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

17/2025/QĐ-UBND ngày 

18/6/2025 Ban hành Quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự 

toán ngân sách nhà nước phục vụ 

công tác định giá đất trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung điểm a 

khoản 3 Điều 3; sửa đổi, bổ 

sung Điều 4; sửa đổi, bổ 

sung khoản 1, Điều 5. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 45/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy 

định định mức kinh tế - kỹ 

thuật để lập dự toán ngân sách 

nhà nước phục vụ công tác 

định giá đất trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 17/2025/QĐ-

UBND ngày 18/6/2025 của 

UBND tỉnh Cao Bằng 

30/9/2025 

10.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

56/2024/QĐ-UBND ngày 

30/10/2024 Quy định tỷ lệ phần 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 2; thay thế cụm từ tại 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 47/2025/QĐ-UBND 

26/10/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

Cao Bằng trăm (%) tính đơn giá thuê đất, 

đơn giá thuê đất xây dựng công 

trình ngầm, đơn giá thuê đất đối 

với đất có mặt nước trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

khoản 3 Điều 4. ngày 26/10/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quyết định 

số 56/2024/QĐ-UBND ngày 

30/10/2024 của UBND tỉnh 

Cao Bằng quy định tỷ lệ phần 

trăm (%) để tính đơn giá thuê 

đất, đơn giá thuê đất để xây 

dựng công trình ngầm, đơn giá 

thuê đất đối với đất có mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

11.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

15/2021/QĐ-UBND ngày 

15/6/2021 Ban hành Quy chế Bảo 

vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ khoản 3 Điều 8, 

khoản 1 Điều 18. 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

1852/QĐ-UBND ngày 

08/11/2025 bãi bỏ toàn bộ, 

một phần một số Quyết định 

của UBND tỉnh Cao Bằng. 

08/11/2025 

12.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

16/11/2021 Ban hành hành Quy 

chế quản lý công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 của 

Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định. 

13.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

05/2023/QĐ-UBND ngày 

22/3/2023 Ban hành Quy định 

quản lý, bảo vệ môi trường trên 

Bãi bỏ khoản 3 Điều 7 của 

Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định. 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

địa bàn tỉnh Cao Băng 

14.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

16/2023/QĐ-UBND ngày 

07/8/2023 Ban hành Quy định 

phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế; cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 

4 Điều 13; bãi bỏ nội dung 

tại điểm b khoản 2 Điều 18; 

bãi bỏ nội dung tại điểm a 

khoản 3 Điều 18. 

15.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

18/2023/QĐ-UBND ngày 

07/8/2023 Ban hành Quy chế phối 

hợp Quản lý nhà nước đối với 

Khu kinh tế cửa khẩu và Khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Bãi bỏ khoản 4 Điều 4 của 

Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định. 

16.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

46/2024/QĐ-UBND ngày 

14/10/2024 Ban hành Quy định về 

hạn mức giao đất nông nghiệp cho 

cá nhân; hạn mức công nhận đất ở 

khi công nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức 

giao đất chưa sử dụng cho cá 

nhân; hạn mức nhận chuyển 

quyền sử dụng đất nông nghiệp 

của cá nhân; đất nông nghiệp để 

Bãi bỏ điểm b khoản 2, 

khoản 3, khoản 4 Điều 13; 

Điều 16 của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định. 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

xây dựng công trình phục vụ trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp được 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi; hạn mức giao đất ở cho cá 

nhân tại nông thôn; hạn mức giao 

đất ở cho cá nhân tại đô thị; hạn 

mức giao đất tôn giáo; điều kiện 

tách thửa, hợp thửa, diện tích tối 

thiểu được tách thửa đối với từng 

loại đất; điều kiện, tiêu chí, quy 

mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc 

lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

17.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

51/2024/QĐ-UBND ngày 

30/10/2024 Ban hành Quy định về 

trình tự, thủ tục cho thuê đất quỹ 

đất ngắn hạn; điều kiện, trình tự, 

thủ tục thẩm định để giao đất 

không đấu giá quyền sử dụng đất 

cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Bãi bỏ Điều 3 của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết 

định. 

18.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

54/2024/QĐ-UBND ngày 

30/10/2024 Ban hành Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ Điều 3 của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết 

định. 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

19.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

09/2025/QĐ-UBND ngày 

14/3/2025 Quy định về phạm vi 

hoạt động của xe thô sơ, xe chở 

hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe 

chở người bốn bánh có gắn động 

cơ; thời gian, phạm vi hoạt động 

vận chuyển hành khách bằng xe 

bốn bánh có gắn động cơ và hoạt 

động vận chuyển hàng hóa bằng 

xe chở hàng bốn bánh có gắn 

động cơ; việc sử dụng xe mô tô, 

xe gắn máy, xe thô sơ để kinh 

doanh vận chuyển hành khách, 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Bãi bỏ nội dung tại khoản 1 

Điều 5 của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định. 

20.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

30/2021/QĐ-UBND ngày 

21/10/2021 ban hành Quy chế 

phối hợp giữa các cơ quan quản lý 

Nhà nước trong quản lý ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về an ninh, trật tự; kinh 

doanh tài chính liên quan đến hoạt 

động "tín dụng đen" trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 1; sửa đổi, bổ sung 

khoản 4 Điều 5; sửa đổi, bổ 

sung tên Điều 6; sửa đổi, bổ 

sung Điều 11; sửa đổi, bổ 

sung tên Điều 12; sửa đổi, bổ 

sung Điều 13; sửa đổi, bổ 

sung tên Điều 16; sửa đổi, bổ 

sung khoản 3 Điều 17; bãi bỏ 

toàn bộ Điều 7. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 48/2025/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bố 

sung các Quyết định của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban 

hành thuộc lĩnh vực Công an 

11/11/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

21.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

13/2024/QĐ-UBND ngày 

21/5/2024 Ban hành Quy chế quản 

lý, sử dụng phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ trang bị cho lực lượng dân 

phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung tên khoản 2 

Điều 2; sửa đổi tên khoản 1 

Điều 5; sửa đổi, bổ sung 

khoản 7 Điều 6. 

22.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

25/2023/QĐ-UBND ngày 

08/12/2023 Ban hành Quy chế 

thành lập và hoạt động của tổ 

chức phối hợp liên ngành thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 17. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 50/2025/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bố 

sung các Quyết định của 

UBND tỉnh Cao Bằng thuộc 

lĩnh vực Nội vụ 

17/11/2025 

23.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

27/2024/QĐ-UBND ngày 

31/7/2024 Ban hành Quy chế cập 

nhật, khai thác và quản lý cơ sở 

dữ liệu về cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tỉnh Cao 

Bằng 

Thay thế, bãi bỏ một số cụm 

từ: bãi bỏ một số cụm từ tại 

Điều 2; thay thế cụm từ tại 

Điều 13; thay thế cụm từ tại 

khoản 1, khoản 3 Điều 11 và 

Điều 19. 

24.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

12/2024/QĐ-UBND ngày 

14/5/2024 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi khoản 3 Điều 5; sửa 

đổi khoản 3 Điều 6; sửa đổi 

khoản 1 Điều 7; sửa đổi Điều 

13; sửa đổi khoản 1 Điều 25; 

sửa đổi, bổ sung Điều 26; 

sửa đổi khoản 1, khoản 8 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

Điều 27; sửa đổi, bổ sung 

Điều 28; sửa đổi, bổ sung 

Điều 29; sửa đổi khoản 1 

Điều 31; sửa đổi Điều 35; 

sửa đổi Điều 36; bãi bỏ toàn 

bộ Chương IV; bãi bỏ, thay 

thế một số cụm từ tại Điều 8, 

Điều 15, Điều 19, Điều 30, 

Điều 32, Điều 33, Điều 34; 

thay thế một số cụm từ tại 

Điều 15, Điều 26, Điều 27, 

Điều 34. 

25.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

52/2024/QĐ-UBND ngày 

30/12/2024 Quy định đơn giá bồi 

thường thiệt hại về cây trồng, vật 

nuôi, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

Bãi bỏ cụm từ “dấu (-) là 

phép trừ” tại khoản 2 Điều 

11; bãi bỏ điểm c khoản 2 và 

điểm d khoản 3 Điều 14; sửa 

đổi, bổ sung Điều 13; sửa 

đổi, bổ sung điểm b khoản 3 

Điều 14; thay thế một số cụm 

từ tại khoản 2 Điều 10, điểm 

b khoản 1 Điều 14, khoản 1, 

khoản 2 Điều 14, khoản 2 

Điều 15. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 56/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy 

định đơn giá bồi thường thiệt 

hại về cây trồng, vật nuôi, vật 

nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 52/2024/QĐ-

UBND ngày 30/10/2024 của 

UBND tỉnh Cao Bằng 

08/12/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

26.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2021 Quy định về 

quản lý vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 

7; sửa đổi khoản 2 Điều 8; 

sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 

10; sửa đổi, bổ sung khoản 4 

Điều 12; sửa đổi, bổ sung 

điểm b khoản 1 Điều 13; 

thay thế, bãi bỏ một số cụm 

từ tại khoản 2, điểm e khoản 

1, khoản 5, điểm d khoản 6 

khoản 8, khoản 11 Điều 12, 

điểm a khoản 1, khoản 3 

Điều 13. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 59/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy 

định về quản lý vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 

44/2021/QĐUBND ngày 

08/12/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng 

12/12/2025 

27.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

41/2024/QĐ-UBND ngày 

14/10/2024 Ban hành Quy định 

một số nội dung về quản lý nhà ở 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1; bổ 

sung cụm từ tại khoản 2 Điều 

3; thay thế cụm từ tại khoản 

2 Điều 8; sửa đổi, bổ sung 

Điều 9. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 62/2025/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số Quyết định của 

UBND tỉnh Cao Bằng thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà ở và hạ 

tầng kỹ thuật đô thị 

22/12/2025 

28.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

37/2014/QĐ-UBND Ban hành 

Quy định về phân cấp quản lý cây 

xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3; sửa 

đổi, bổ sung Điều 4; bãi bỏ 

Điều 5; sửa đổi, bổ sung 

Điều 6; bãi bỏ Điều 7; sửa 

đổi, bổ sung Điều 8; bãi bỏ 

Điều 9; sửa đổi, bổ sung 

Điều 10; sửa đổi, bổ sung 

khoản 5 Điều 11. 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

29.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

22/2013/QĐ-UBND ngày 

27/12/2013 Ban hành quy định 

quản lý chiếu sáng đô thị trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Thay thế cụm từ tại khoản 1 

Điều 1; sửa đổi, bổ sung 

điểm c khoản 1 Điều 5; sửa 

đổi, bổ sung điểm f khoản 1 

Điều 5; thay thế cụm từ tại 

điểm g khoản 1 Điều 5; Sửa 

đổi, bổ sung điểm h khoản 1 

Điều 5; bãi bỏ khoản 2 Điều 

5; sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 5; sửa đổi, bổ sung 

điểm b khoản 4 Điều 5; bãi 

bỏ khoản 6 Điều 5; sửa đổi, 

bổ sung Điều 6; sửa đổi, bổ 

sung Điều 7. 

30.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

44/2015/QĐ-UBND ngày 

25/12/2015 Ban hành Quy định 

quản lý hoạt động thoát nước trên 

địa bàn tỉnh Cao Bắng 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4; sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

khoản của Điều 5; thay thế 

cụm từ tại khoản 4 Điều 10; 

sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 28; sửa đổi, bổ sung 

Điều 29; sửa đổi, bổ sung 

điểm b khoản 1 Điều 30; sửa 

đổi bổ sung điểm c khoản 1 

Điều 30; bỏ cụm từ “thanh 

tra” tại điểm đ khoản 1 Điều 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

30; thay thế cụm từ tại điểm 

e khoản 1 Điều 30; bổ sung 

điểm h khoản 1 Điều 30; sửa 

đổi, bổ sung khoản 2 Điều 

30; bãi bỏ điểm a, điểm c 

khoản 3 Điều 30; bổ sung 

điểm đ khoản 3 Điều 30; bãi 

bỏ khoản 4; khoản 5 Điều 

30; bãi bỏ Điều 31; sửa đổi, 

bổ sung khoản 2 Điều 32; 

sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 32; bổ sung khoản 4 

Điều 32. 

31.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

29/2018/QĐ-UBND ngày 

10/10/2018 Ban hành Quy định 

xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3; bãi 

bỏ Điều 4; sửa đổi, bổ sung 

Điều 5; sửa đổi điểm b khoản 

2 Điều 8; thay thế cụm từ tại 

tại khoản 1, khoản 3 Điều 13 

và khoản 1 Điều 14; bỏ cụm 

từ tại khoản 1 Điều 15; sửa 

đổi, bổ sung khoản 2 Điều 

15; sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 17; sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 18; bãi bỏ 

khoản 2 Điều 20; sửa đổi, bổ 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

sung khoản 5 Điều 20; sửa 

đổi, bổ sung khoản 6 Điều 

20; sửa đổi, bổ sung khoản 7 

Điều 20; bổ sung khoản 8 

Điều 20; thay thế cụm từ tại 

tên Điều 21; sửa đổi, bổ sung 

khoản 3 Điều 21; bãi bỏ 

khoản 2 Điều 23, Điều 24, 

Điều 27, Điều 28, Điều 31; 

sửa đổi, bổ sung Điều 32. 

32.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

47/2021/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 Ban hành Quy định về 

quản lý, phân cấp quản lý sử dụng 

chung công trình hạ tầng kỹ thuật 

đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 4; sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 5; thay thế cụm 

từ tại điểm c khoản 2 Điều 6; 

sửa đổi, bổ sung Điều 7; sửa 

đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8; 

bỏ một số cụm từ tại khoản 1 

Điều 9, khoản 1 Điều 12; sửa 

đổi, bổ sung Điều 17; thay 

thế cụm từ tại khoản 1 Điều 

18; Bổ sung điểm g, điểm h 

tại khoản 1 Điều 19; bãi bỏ 

khoản 2, khoản 4 Điều 19; 

sửa đổi, bổ sung khoản 5 

Điều 19; bãi bỏ khoản 6 Điều  
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành; tên 

gọi của văn bản  

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

19; sửa đổi, bổ sung Điều 20. 

33.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

19/2023/QĐ-UBND ngày 

21/8/2023 ban hành Quy định về tổ 

chức thực hiện dự án đầu tư  xây 

dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không 

phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc 

các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Sửa đổi, bố sung đoạn dẫn 

của Chương III; sửa đổi, bổ 

sung một số điểm, khoản của 

Điều 11; sửa đổi, bổ sung 

một số điểm, khoản của Điều 

12; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điểm, khoản của Điều 

13; sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 14; thay thế một số mẫu 

của Phụ lục I. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 68/2025/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2025 của UBND 

tỉnh Cao Bằng Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quy định về 

tổ chức thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng quy mô nhỏ, kỹ 

thuật không phức tạp theo cơ 

chế đặc thù thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng ban hành kèm 

theo Quyết định số 

19/2023/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng 

31/12/2025 

Tổng số (I): 51 văn bản (18 Nghị quyết, 33 Quyết định). 

II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có. 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2025 

 

STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

   I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có. 

  II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có. 
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